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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
12/5
	S
	1
	HĐTN
	100
	SHDC: Kỉ niệm ngày sinh nhật Bác
	
	

	
	 
	2
	Toán
	100
	Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100
	Màn hình, MT
	

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	397
	Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa (Tiết 1, 2)
	Video
	

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	398
	
	
	

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
13/5
	S
	1
	Tiếng Việt
	399
	Bài 5: Nhớ ơn
	
	Tranh MH

	
	
	2
	Tiếng Việt
	400
	
	
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	34
	Đánh giá định kì cuối năm
	
	

	
	
	4
	TNXH
	67
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi
	H/a
	Tranh MH

	
	C
	5
	GDTC
	67
	Động tác ném rổ hai tay trước mặt (Tiếp)
	
	Bóng

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	Tư
14/5
	S
	1
	Tiếng Anh
	67
	Review for test
	
	

	
	
	2
	Toán
	101
	Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 (Tiếp)
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	401
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam (Tiết 1, 2)
	Cảnh đẹp
	Tranh MH

	
	
	4
	Tiếng Việt
	402
	
	Bãi biển
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	403
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	TNXH
	68
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	101
	Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch đẹp (Tiết 2)
	
	

	Năm
15/5
	S
	1
	GDTC
	68
	Động tác ném rổ hai tay trước mặt (Tiếp)
	
	Bóng

	
	
	2
	Âm nhạc
	34
	Đánh giá cuối năm
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	404
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam (Tiết 3, 4)
	Cảnh đẹp
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	405
	
	Bãi biển
	

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	406
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
16/5
	S
	1
	Tiếng Việt
	407
	Ôn tập
	
	Tranh MH

	
	
	2
	Tiếng Việt
	408
	
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	68
	Review for test
	
	

	
	
	4
	Toán
	102
	Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 (Tiếp)
	
	BP

	
	C
	5
	Tiếng Việt (bt)
	
	 Ôn luyện
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	102
	Sinh hoạt lớp 
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	34 
	Ôn tập đánh giá cuối kì 2 
	 
	 

	
	Kiểm tra 07/5/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Vũ Thị Chững
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



